Phòng Giáo Dục Đào Tạo Thành Phố Thủ Đức
Trường THCS An Phú 
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn :   Hóa Học 9
Thời gian: 45 phút
ĐỀ 1:
Câu 1. (2 điểm) Viết công thức cấu tạo dạng đầy đủ của các chất sau:
Etilen, Metan, Rượu Etylic, Axit axetic.
Câu 2. (1 điểm) 
a. Nêu ý nghĩa rượu 450.
b. Tính thể tính rượu nguyên chất có trong 200ml rượu 450
Câu 3. (2,5 điểm) Hoàn thành các PTHH sau:t0

a) CH4   +    O2               Trùng hợp

b) nCH2 = CH2                     
c) CH3COOH   +  Na2CO3  AgNO3/NH3, t0

d) C6H12O6 +  Ag2O        
e) C2H5OH  + Na                                   
Câu 4. (1,5 điểm) Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 chất khí không màu đựng trong ba lọ riêng biệt sau: C2H4, CO2, CH4
Câu 5. (1 điểm) Chất khí A kích thích quả xanh mau chín. Hãy cho biết tên, công thức phân tử của khí A. Làm thế nào để quả xanh mau chín?
Câu 6. (2 điểm) 
Cho 2,4g magie vào dung dịch axit axetic CH3COOH 20% thấy có khí thoát ra.
a.Tính thể tích chất khí thoát ra (đktc).
b.Tính khối lượng dung dịch CH3COOH đã phản ứng.
c.Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng.
 
(Cho Mg = 24; O = 16; C = 12; H = 1)









Phòng Giáo Dục Đào Tạo Thành Phố Thủ Đức
Trường THCS An Phú 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn :   Hóa Học 9
ĐỀ 1:
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Mỗi CTCT đúng 0,5 điểm
	0,5 đ

	Câu 2
	a. Trong 100ml hỗn hợp rượu và nước có 45ml rượu nguyên chất
b. 
	0,5 đ

0,5 đ


	Câu  3 
	a) CH4   +    2O2            CO2  + 2H2O   
b) nCH2 = CH2         ( –CH2 –CH2–)n            
c) 2CH3COOH   +  Na2CO3  2CH3COONa + H2O +  CO2  
d) C6H12O6 +  Ag2O   C6H12O7  +  2Ag
e) 2C2H5OH  +2 Na       2C2H5ONa + H2                            
	0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	Câu 4
	 Dùng dung dịch nước vôi trong                                  
-Nước vôi vẩn đục  nhận biết CO2                             
Dùng dung dịch brom
- Mất màu da cam dung dịch brom  nhận biết C2H4             
Còn lại CH4                                                                                                              
               CO2  +   Ca(OH)2   CaCO3   +  H2O      
              C2H4   +  Br2   C2H4Br2                                                     
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

	Câu 5
	A là khí etilen
CTPT : C2H4
Xếp quả chín xen kẽ quả xanh
	0,25 đ
0,25 đ  
0,5 đ

	Câu 6
	a. Số mol Mg: 0,1  mol
Mg + 2CH3COOH  (CH3COO)2Mg  + H2                                             
1        2                                    1              1
0,1     0,2                              0,1          0,1   ( mol)                 
 VH2 = 2,24 l)                                                                          
b.  mCH3COOH  = 12(g)                                                              mddCH3COOH  = 60(g)                                                                
c. m(CH3COO)2Mg = 14,2 (g)
mH2 =0,2 g                                              
 mdd(CH3COO)2Mg = 62,2 (g)                                         
C%dd(CH3COO)2Mg = 22,8 (%)                                                                                                        
	0,25 đ
0,5 đ


0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ


0,25 đ




Phòng Giáo Dục Đào Tạo Thành Phố Thủ Đức
Trường THCS An Phú 
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn :   Hóa Học 9
Thời gian: 45 phút
ĐỀ 2:
Câu 1. (2 điểm) Viết công thức cấu tạo dạng đầy đủ của các chất sau:
Metan, đibrom etan, Rượu Etylic, Etyl axetat.
Câu 2. (1 điểm) 
a. Nêu ý nghĩa rượu 960.
b. Tính thể tính rượu nguyên chất có trong 400ml rượu 960
Câu 3. (2,5 điểm) Hoàn thành các PTHH sau:Ánh sáng

a) CH4   +    Cl2               t0

b) C2H4   +   O2                    
c) CH3COOH   +  CuO  AgNO3/NH3, t0

d) C6H12O6 +  Ag2O       Men giấm

e) C2H5OH  + O2                                          
Câu 4. (1,5 điểm) Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 chất khí không màu đựng trong ba lọ riêng biệt sau: C2H2, CO2, CH4
Câu 5. (1 điểm) Vì sao không được dùng bình nhôm để đựng giấm ăn? Giải thích và viết phương trình hóa học (nếu có).
Câu 6. (2 điểm) 
Cho 4,8g magie vào dung dịch axit axetic CH3COOH 10% thấy có khí thoát ra.
a.Tính thể tích chất khí thoát ra (đktc).
b.Tính khối lượng dung dịch CH3COOH đã phản ứng.
c.Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng.
 
(Cho Mg = 24; O = 16; C = 12; H = 1)








Phòng Giáo Dục Đào Tạo Thành Phố Thủ Đức
Trường THCS An Phú 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn :   Hóa Học 9
[bookmark: _GoBack]ĐỀ 2:
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Mỗi CTCT đúng 0,5 điểm
	0,5 đ

	Câu 2
	a. Trong 100ml hỗn hợp rượu và nước có 96ml rượu nguyên chất
b. Ánh sáng

	0,5 đ

0,5 đ


	Câu  3 
	a) CH4   +    Cl2          CH3Cl    + HCl     t0

b) C2H4   +   3O2             2CO2  + 2H2O                 
c) 2CH3COOH   +  CuO   (CH3COO)2Cu   + H2OAgNO3/NH3, t0

d) C6H12O6 +  Ag2O            C6H12O7  +  2AgMen giấm

e) C2H5OH  + O2            CH3COOH    +  H2O                                   
	0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	Câu 4
	 Dùng dung dịch nước vôi trong                                  
-Nước vôi vẩn đục  nhận biết CO2                             
Dùng dung dịch brom
- Mất màu da cam dung dịch brom  nhận biết C2H2             
Còn lại CH4                                                                                                              
               CO2  +   Ca(OH)2   CaCO3   +  H2O      
              C2H2   +  2Br2   C2H2Br4                                                     
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

	Câu 5
	-bình nhôm bị ăn mòn
- vì nhôm tác dụng với axit axetic trong giấm ăn
PTHH:  2 Al  + 6CH3COOH   2(CH3COO)3Al   +  3H2
	0,25 đ
0,25 đ  
0,5 đ

	Câu 6
	a. Số mol Mg: 0,2 mol
Mg + 2CH3COOH  (CH3COO)2Mg  + H2                                             
1        2                                    1              1
0,2     0,4                              0,2          0,2   ( mol)                 
 VH2 = 2,24 l)                                                                          
b.  mCH3COOH  = 24(g)                                                              mddCH3COOH  = 240(g)                                                                
c. m(CH3COO)2Mg = 28,4 (g)
mH2 =0,4 g                                              
 mdd(CH3COO)2Mg = 244,4 (g)                                         
C%dd(CH3COO)2Mg = 11,6 (%)                                                                                                        
	0,25 đ
0,5 đ


0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ


0,25 đ



